
 

 

Phụ lục XXIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ 

DỊCH BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (BCCI) CỦA CẤP XÃ 

   (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận  

hồ sơ TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

I Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (07 TTHC) 

1 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công X X 

2 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa 

nhà ở 
Bảo trợ xã hội X X 

3 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội X X 

4 
Công nhận hộ thoát nghèo,  hộ thoát hộ cận nghèo trong 

năm 
Bảo trợ xã hội X X 

5 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy 

xác nhận khuyết tật  
Bảo trợ xã hội X X 

6 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội X X 

7 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 
Phòng, chống tệ  

nạn xã hội 
X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận  

hồ sơ TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

II Lĩnh vực Nội vụ (15 TTHC) 

1 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thi đua, khen thưởng  X 

2 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

cho gia đình 
Thi đua, khen thưởng  X 

3 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

về thành tích đột xuất 
Thi đua, khen thưởng  X 

4 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 
Thi đua, khen thưởng  X 

5 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

về thực hiện nhiệm vụ chính trị 
Thi đua, khen thưởng X X 

6 
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 
Tín ngưỡng, tôn giáo  X 

7 
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

đến địa bàn xã khác 
Tín ngưỡng, tôn giáo  X 

8 
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

trong địa bàn một xã 
Tín ngưỡng, tôn giáo  X 

9 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 
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STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Thực hiện qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp nhận  

hồ sơ TTHC 

Trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

10 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

11 

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của 

cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc 

Tín ngưỡng, tôn giáo 

 

 

 

X 

12 
Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung 
Tín ngưỡng, tôn giáo X X 

13 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, tôn giáo  X 

14 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo  X 

15 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, tôn giáo  X 
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